	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO
LÝ TỰ TRỌNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


KẾT QUẢ HỌC TẬP

Giáo viên GD: Nguyễn Hồng Đức
Thời gian bắt đầu:				Thời gian kết thúc: 
Chương trình đào tạo: 
Số giờ học: 90 giờ

	Số TT
	HỌ VÀ TÊN
	NGÀY SINH
	NGUYÊN QUÁN
	ĐIỂM TK
	XẾP LOẠI
	HỌC PHÍ
	SỐ BL
	CHỮ KÝ H. VIÊN

	1
	Tô Trung Diệu
	12/12/1997
	Bình Định
	
	
	
	
	

	2
	Phan Hồng Em
	14/8/1996
	Hậu Giang
	
	
	
	
	

	3
	Hướng Hải Giang
	20/10/2001
	Đồng Tháp
	
	
	
	
	

	4
	Mai Thanh Hải
	2/10/1998
	Long An
	
	
	
	
	

	5
	Phạm Anh Khoa
	12/1/1998
	Bình Thuận
	
	
	
	
	

	6
	Võ Thiện Lân
	28/5/2001
	TP. HCM
	
	
	
	
	

	7
	Đào Thị Tú My
	28/10/1998
	Bến Tre
	
	
	
	
	

	8
	Trần Thanh Nguyên
	14/9/1996
	Thanh Hóa
	
	
	
	
	

	9
	Tăng Thành Phúc
	11/12/1998
	Mỹ Đình-Bình Định
	
	
	
	
	

	10
	Mohamed Nguyễn Thái San
	29/1/2001
	TP. HCM
	
	
	
	
	

	11
	Nguyễn Đức Sang
	10/1/1997
	Quảng Trị
	
	
	
	
	

	12
	Nguyễn Đặng Tài
	06/10/1999
	TP.Hồ Chí Minh
	
	
	
	
	

	13
	Lâm Hoàng Tâm
	26/10/1997
	TP.Hồ Chí Minh
	
	
	
	
	

	14
	Bùi Văn Thắng
	4/6/1999
	Quảng Nam
	
	
	
	
	

	15
	Đinh Trường Thi
	28/11/1997
	Đức Thủy-Đức Thọ-Hà Tĩnh
	
	
	
	
	

	16
	Nguyễn Công Thiện
	2/5/2001
	Lâm Đồng
	
	
	
	
	

	17
	Tăng Minh Tính
	02/7/1998
	Bình Định
	
	
	
	
	

	18
	Nguyễn Thanh  Tùng
	10/9/1998
	Quảng Trị
	
	
	
	
	



Tổng số học viên: 18
Tổng số học phí:
Tổng số dự thi: 18 HV. Chiếm: 100% sỉ số
	Trong đó: Đạt: 18 HV, tỷ lệ: 100%; không đạt: 0 HV, tỷ lệ: 0%
Tổng số bỏ thi: 0 HV. Chiếm: 0% sỉ số
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